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TIÊU CHUẨN HALAL, HOẠT ĐỘNG CHỨNG 
NHẬN, THỬ NGHIỆM VÀ GIÁM SÁT HALAL 

TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM XUẤT KHẨU

NGƯỜI TRÌNH BÀY: LƯ VĂN TRONGCỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH TÔN GIÁO TẠI SAUDI ARABIACHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ HALAL TẠI TRUNG TÂM HALCERT

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN HALAL QUỐC GIA  
(HALCERT)

Tăng 21% từ năm 2010 đến năm 2020, từ 1,7 tỷ lên 2,0 tỷ người

Tăng nhanh gấp đôi so với phần còn lại của dân số thế giới

Dân số trẻ và được dự báo là tôn giáo có số dân lớn nhất thế giới vào giữa thế kỷ 21

1. SƠ BỘ VỀ DÂN SỐ MUSLIM (NGƯỜI HỒI GIÁO) TRÊN THẾ GIỚI

NHƯNG

- Khoảng 80% các ngành công nghiệp thực 
phẩm Halal nằm trong tay người Non-Muslim.

- Brazil đã được công nhận là nhà sản xuất 
Halal hàng đầu trong nhiều thập niên.

- ¾ lượng gà xuất khẩu từ Pháp là gà Halal,…
(vài ví dụ sơ bộ)
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2. THẾ MẠNH CỦA VIỆT NAM 

CÁC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ LỰC:

•Rau quả: Là mặt hàng nông sản xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng nhanh.

•Cà phê: Đặc biệt là cà phê Robusta, với hương vị đặc trưng.

•Gạo: Gạo là một trong những nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

•Hạt điều và tiêu xanh: Cũng là những mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng.

Vị trí rất thuận lợi, 
nguyên liệu phong phú 

giá rẻ, khai thác thị 
trường Halal đang rất 

phát triển.

TOP 10 trên thế giới về 
chế biến và sản xuất 

thực phẩm. 

Mục tiêu đến năm 
2030, kim ngạch xuất 
khẩu nông, lâm, thủy 
sản đạt 65-70 tỷ USD 

(bằng 200% so với 
hiện nay). 

NHƯNG VIỆT NAM CÒN KHÁ ÍT CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HALAL

VẬY HÀNG CHỤC NGHÌN CƠ SỞ CÒN LẠI CHƯA ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HALAL

HƠN 5.000 
DOANH NGHIỆP 

THỰC PHẨM

HƠN 42.000 CƠ SỞ 
CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM QUY MÔ VỪA 
VÀ NHỎ.

NHỮNG CÔNG TY SẢN XUẤT 
HÀNG ĐẦU NHƯ: 

Vinamilk, Masan Consumer, 
Vissan, Acecook Việt Nam, 

Unilever, Nestlé, KIDO Group, 
CP Việt Nam, Sa Giang, Bibica,  
Hữu Nghị Food, Trung Nguyên 
Legend, Nutifood, TH True Milk

3. KHÁI NIỆM HALAL - HARAM

HALAL
nghĩa là “Được phép” hoặc “Hợp pháp”

HARAM 
là “Cấm” hoặc “Bất hợp pháp”

THƯỢNG ĐẾ PHÁN TRONG QUR’AN CÂU
168 - CHƯƠNG AL BAQARAH:

"Hỡi nhân loại! Hãy ăn từ những gì có trên
trái đất những thứ Halal (được cho phép) và
Tayyib (tốt sạch) và chớ bước theo dấu chân
của Shaytan (kẻ ác),…”

(!) Trong ngữ cảnh thực phẩm, điều này ám 
chỉ việc tiêu thụ những thứ bẩn thỉu, gây hại 
cho cơ thể hoặc sử dụng những phương 
thức gian lận, không minh bạch trong sản 
xuất.

CƠ SỞ NÀO BUỘC NGƯỜI GIÁO PHẢI TUÂN THỦ HALAL?

KINH QUR’AN
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Một số lời răn dạy của Sứ Giả Muhammad
ngoài Kinh Qur’an:

Sứ giả đã صلى الله عليه وسلم nói:
بِهِ  ىأوَْلَ  النَّارُ  كَانتَِ  إِلاَّ  سُحْتٍ  مِنْ  نَبتََ  لحَْمٌ 

“Xác thịt (cơ thể) được nuôi dưỡng phát triển từ
những gì không được phép (Haram) thì lửa Hỏa
Ngục là ưu tiên hàng đầu cho nó”. [At-Tirmizi]

بحَِرَامٍ  غُذَّيَ  جَسَدٌ  الْجَنَّةَ  يدَْخُلُ  لاََ 
“Không được vào Thiên Đàng đối với cơ thể ăn
thực phẩm Haram.” [Al-Baihaqi]

4. GIỚI THIỆU CÁC TIÊU CHUẨN HALAL VỀTHỰC PHẨM HIỆN NAY 
TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

- Hiện nay, thế giới chưa có một bộ tiêu chuẩn Halal duy nhất dùng chung cho tất cả các 
nước. Tùy vào thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp cần chọn đúng loại chứng nhận, có 3 hệ 
thống lớn đang chi phối thị trường toàn cầu hiện nay là:

JAKIM (MS 1500) Malaysia
Đây là tiêu chuẩn "vàng", được
công nhận rộng rãi nhất thế giới.
Rất khắt khe về quy trình

GCC (GSO 2055) Các nước vùng Vịnh (UAE, Qatar, 
Kuwait...)

Áp dụng cho khối GCC. Tập trung
mạnh vào khả năng truy xuất
nguồn gốc và kiểm soát nghiêm
ngặt các chất phụ gia, cồn.

MUI / BPJPH (HAS 23000) Indonesia

Dành riêng cho thị trường
Indonesia (quốc gia Hồi giáo đông
dân nhất). Yêu cầu hệ thống đảm
bảo Halal rất chi tiết.

Ở VIỆT NAM CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN GÌ VỀ HALAL? Bộ tiêu chuẩn Halal duy nhất của Việt Nam hiện nay cho 
ngành thực phẩm là:

•TCVN 12944:2020 (Thực phẩm Halal – Yêu cầu chung):
dù vẫn cần được sửa chữa, đó là nền tảng đầu tiên, quan 
trọng nhất, được xây dựng dựa trên sự tham khảo các tiêu 
chuẩn Halal quốc tế, nhiều nhất là MS 1500 của Malaysia

•Các tiêu chuẩn bổ trợ (ban hành năm 2023):

• TCVN 13708: Thực hành nông nghiệp tốt cho cơ sở 
Halal 

• TCVN 13709: Thức ăn chăn nuôi Halal.
• TCVN 13710: Yêu cầu đối với giết mổ động vật theo 

chuẩn Halal.

Tình hình công nhận: Việt Nam vẫn đang thúc đẩy công nhận tiêu 
chuẩn lẫn nhau với các tổ chức công nhận quốc tế.
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5. GIỚI THIỆU VỀ QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HALAL ĐƠN GIẢN 9 BƯỚC CỦA HALCERT

🎯🎯🎯

6. DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU 
CẦN CHUẨN BỊ
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📌 1. Hồ sơ truy xuất nguyên liệu đầu vào
•Danh sách nguyên liệu (Raw Material List) 
•Thông tin nhà cung cấp (Supplier List) 
•Hợp đồng / hóa đơn mua hàng 
•Phiếu nhập kho (Goods Receiving Note – GRN) 
•Chứng nhận Halal của nguyên liệu 
•COA (Certificate of Analysis) 
🎯 Mục tiêu:
Biết rõ nguyên liệu đến từ đâu – có Halal hay không
📌 2. Hồ sơ kiểm soát lô (Batch / Lot Tracking)
•Mã lô nguyên liệu 
•Mã lô sản xuất 
•Nhật ký sản xuất (Production Record) 
•Phiếu phối trộn nguyên liệu (Batch Mixing Record) 
🎯 Mục tiêu:
Biết mỗi sản phẩm dùng nguyên liệu nào
📌 3. Hồ sơ sản xuất
•Lệnh sản xuất (Production Order) 
•Nhật ký vận hành máy 
•Hồ sơ kiểm soát công đoạn 
•SOP áp dụng cho từng công đoạn 
🎯 Mục tiêu:
Theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất

7. CÁC HỒ SƠTRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC

📌 4. Hồ sơ kho & tồn trữ
•Phiếu xuất – nhập kho 
•Sổ kho / phần mềm quản lý kho 
•Nhật ký kiểm kê 
•Kiểm soát phân khu Halal – non-Halal 
🎯 Mục tiêu:
Đảm bảo không bị trộn lẫn hoặc nhiễm chéo
📌 5. Hồ sơ đóng gói
•Mã lô bao bì 
•Phiếu đóng gói 
•Hồ sơ sử dụng vật liệu bao bì 
•Kiểm soát nhãn Halal 
🎯 Mục tiêu:
Truy được bao bì nào dùng cho sản phẩm nào
📌 6. Hồ sơ phân phối (Distribution)
•Phiếu xuất hàng 
•Hóa đơn bán hàng 
•Danh sách khách hàng 
•Hồ sơ vận chuyển 
🎯 Mục tiêu:
Biết sản phẩm đã đi đâu (forward traceability)

📌 7. Hồ sơ thu hồi sản phẩm 
(Recall)
•Quy trình thu hồi 
•Danh sách sản phẩm bị ảnh 
hưởng 
•Biên bản thu hồi 
🎯 Mục tiêu:
Xử lý nhanh khi có sự cố Halal
📌 8. Hồ sơ kiểm soát thay 
đổi
•Thay đổi nguyên liệu 
•Thay đổi nhà cung cấp 
•Thay đổi quy trình 
👉 Phải được:
•Phê duyệt trước 
•Đánh giá lại Halal 

8. NHỮNG YẾU TỐTHIẾT YẾU THƯỜNG BỊ BỎ QUA TRONG VIỆC TUÂN THỦ HALAL

1. Chính trực & Ý định tốt. 
2. Sạch sẽ & An toàn. 
3. Lưu trữ hồ sơ. 
4. Xác minh nhà cung cấp. 
5. Đào tạo nhân viên. 
6. Phân tách lưu kho. 
7. Giám sát liên tục.

Đây là 7 trụ cột giúp hệ thống Halal của doanh nghiệp vận hành ổn định và bền 
vững. Chúc quý doanh nghiệp thành công trong việc chinh phục thị trường 
Halal toàn cầu đầy tiềm năng.

KIỂM SOÁT SAU CHỨNG NHẬN

THỬ NGHIỆM NẾU CẦN THIẾT

“Có 4 lý do chính phải kiểm soát Halal sau chứng nhận:
Thứ nhất là sản xuất luôn thay đổi, thứ hai là nguy cơ
nhiễm chéo, thứ ba là yêu cầu audit từ tổ chức chứng
nhận, và cuối cùng là để bảo vệ thị trường và uy tín
doanh nghiệp.”

Halcert duy trì việc có 1 người Hồi Giáo kiểm soát Halal
nội bộ tuỳ thuộc vào lĩnh vực sản xuất có nguy cơ cao
thấp khác nhau

👉 4 nhóm kiểm soát chính:
1.Audit → định kỳ + đột xuất
2.Hệ thống → HAS + đào tạo
3.Chuỗi cung ứng → nguyên liệu + logistics 
4.Giám sát liên tục → truy xuất + testing + recall

5. Sai lầm phổ biến
•Nghĩ rằng có chứng nhận là xong
•Không cập nhật khi thay đổi nguyên liệu, công thức
•Không chuẩn bị cho audit đột xuất
•Không đào tạo nhân viên nội bộ định kỳ.

👉 Testing được dùng khi:
1.Nghi ngờ nguyên liệu 
2.Nguy cơ nhiễm chéo
3.Thay đổi công thức
4.Yêu cầu audit / thị trường

“Thử nghiệm Halal không thay thế hệ thống quản lý,
nhưng là công cụ quan trọng để xác minh khi có rủi ro
hoặc nghi ngờ.”
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1. Các chỉ số kiểm nghiệm "nóng" tại Việt Nam
Các phòng Lab tại Việt Nam (như các trung tâm thuộc Quatest, Eurofins, hoặc các đơn vị được HALCERT chỉ định) thường 
tập trung vào:
•Định danh DNA (Porcine Detection): Kiểm tra sự hiện diện của DNA lợn trong sản phẩm. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với 
các sản phẩm có nguy cơ cao.
•Hàm lượng Cồn (Ethanol Content): Kiểm tra nồng độ cồn phát sinh tự nhiên hoặc do phụ gia. Đa số các tiêu chuẩn (như 
JAKIM) yêu cầu hàm lượng cồn trong thành phẩm phải thấp hơn 0.5% hoặc 0.1% tùy loại.
•Phân tích Protein động vật: Xác định nguồn gốc gelatin, collagen hoặc các enzyme sử dụng trong chế biến.
2. Thực trạng và Khó khăn tại Việt Nam
Dù năng lực kiểm nghiệm đã nâng cao, doanh nghiệp Việt vẫn đối mặt với một số thách thức:
•Sự thiếu hụt phòng Lab chuẩn Halal: Không phải phòng Lab nào có chứng nhận ISO 17025 cũng được các tổ chức Halal 
quốc tế (như JAKIM, MUI) thừa nhận kết quả.
•Chi phí kiểm nghiệm: Việc test DNA hoặc các hạt nano nhạy cảm có chi phí khá cao, gây áp lực lên các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ.
•Yêu cầu về bao bì: Không chỉ thực phẩm, mà ngay cả bao bì cũng đang bị kiểm soát về việc có sử dụng mỡ động vật trong 
quá trình sản xuất hay không.
3. Giải pháp: Xác minh nhà cung cấp (Supplier Verification)
Tài liệu nhấn mạnh rằng kiểm nghiệm chỉ là một phần, việc Xác minh nhà cung cấp là bắt buộc chứ không phải hình thức.
•Doanh nghiệp phải yêu cầu chứng chỉ Halal hoặc bảng đặc tính sản phẩm (Product Specification) từ nhà cung cấp nguyên 
liệu.
•Hồ sơ kiểm nghiệm phải được lưu trữ để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc (Traceability) và sự tin tưởng 
(Credibility).

Hỗ trợ quản lý nhà
nước về Halal

DO WE DO AT HALCERT?

Đơn vị chứng nhận Halal duy nhất thuộc Nhà nước, 
trực thuộc QUACERT và STAMEQ.

Hoạt 	ộng chứng
nhận Halal

Hoạt 	ộng
kiểm soátĐảm bảo

tuân thủ

DG of STAMEQ
Chủ tịch Uỷ ban

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Director of QUACERT
Giám đốc TT QUACERT

Director of HALCERT
Giám đốc TT HALCERT

Shari’ah Auditors
Chuyên gia đánh giá Shari’ah

Islamic Affair Committee
Ban các vấn đề Hồi giáo

Halal Committee
Ban (thẩm xét) chứng nhận Halal

Admin
Bộ phận văn phòng

NOTE: The chart reflects the structural hierarchy in the administration of HALCERT, it is independently operationalized by the Director on
matters pertaining to governance, integrity and Halal development.
Biểu đồ phản ánh hệ thống phân cấp cấu trúc trong quản lý hành chính của HALCERT. Về các vấn đề liên quan đến quản trị, tính liêm chính và phát triển Halal
trong nước, HALCERT được quản lý và vận hành độc lập bởi Giám đốc.

CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU ĐÃ ĐƯỢC HALCERT CHỨNG NHẬN
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Thank You!

Website/ Trang web

Location/ Địa chỉ

halcert.mst.gov.vn

08 Hoang Quoc Viet, Nghĩa Đô, Ha Noi

#thinkHalal
thinkVietnam

HALCERT – For globally trusted Halal products from Vietnam!
Vì những sản phẩm Halal Việt Nam, niềm tin vươn tầm thế giới!


